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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

KẾT NỐI THANH TOÁN – VỮNG VÀNG KINH DOANH 

I. Hạng mục Mở tài khoản Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp 

STT Tên Khách hàng Số tài khoản 
CASHBACK 

(VND) 

1 HỘ KINH DOANH LÊ THÙY DƯƠNG 0366***166 100.000 

2 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ 
THỂ PHIEU FLOW 

0969***262 100.000 

3 HỘ KINH DOANH ẨM THỰC TRẦN 0855***777 100.000 

4 NGÔ XUÂN HỢP 0972***278 100.000 

5 HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ PUBU 0866***988 100.000 

6 HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐĂNG DANH 0976***363 100.000 

7 HỘ KINH DOANH - BÙI THỊ LOAN 0914***277 100.000 

8 HỘ KINH DOANH HẢO THUỲ 0983***331 100.000 

9 HO KINH DOANH PHAM VAN SANG 
1968 

0886***968 100.000 

10 HỘ KINH DOANH COCOBO 0936***123 100.000 

11 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG 
NHUNG - 1980 

0989***806 100.000 

12 HỘ KINH DOANH CHU ĐÌNH ĐẠI 0396***068 100.000 

13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY 
DƯƠNG 1999 

0921***699 100.000 

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 
HOÀNH 

0917***188 100.000 

15 HỘ KINH DOANH UÔNG VĂN CHÍNH 0965***345 100.000 

16 HỘ KINH DOANH HOÀNG VŨ MINH 0973***574 100.000 

17 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH NỤ VŨ 0338***157 100.000 

18 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC 
ÁNH 

0975***956 100.000 

19 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN VĂN 
CHUNG 

0982***663 100.000 

20 HỘ KINH DOANH LẠI THỊ HOÀ 0376***191 100.000 

21 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NỤ 0937***958 100.000 

22 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT 
93 

0981***391 100.000 

23 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN CÔNG 0794***629 100.000 

24 HỘ KINH DOANH PT 68 COFFEE 0338***761 100.000 

25 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN 
ANH PHARMA 

0987***901 100.000 

26 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIẾN 0826***567 100.000 

27 HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ MẾN 0989***506 100.000 

28 HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THÀNH 0386***060 100.000 

29 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU 
TRANG 

0359***638 100.000 

30 HỘ KINH DOANH CAO THỊ MỪNG 1993 0964***608 100.000 



  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 
 

 
 

 

STT Tên Khách hàng Số tài khoản 
CASHBACK 

(VND) 

31 HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ BXC 0914***345 100.000 

32 HỘ KINH DOANH FUTURE EDU 0913***872 100.000 

33 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ KIM YẾN 0917***677 100.000 

34 HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HƯỜNG 0932***323 100.000 

35 HO KINH DOANH NGUYEN THI THANH 
HUYEN 98 

0867***098 100.000 

36 HKD PHAN THỊ CHANH - XAY THỰC 
PHẨM TƯƠI SỐNG 

0987***883 100.000 

37 HỘ KINH DOANH DỨA CÀ PHÊ 0377***163 100.000 

38 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH 
1978 

0982***794 100.000 

39 HỘ KINH DOANH BÙI TUẤN ANH 0933***838 100.000 

40 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THANH 
XUÂN 1985 

0986***145 100.000 

41 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN DIỆU 96 0988***140 100.000 

42 HỘ KINH DOANH CHU VĂN NGỌC 0918***435 100.000 

43 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THẢO 0869***286 100.000 

44 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THAO 0979***155 100.000 

45 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HUYỀN 1978 0963***997 100.000 

46 HỘ KINH DOANH TIỆM TÓC MẠNH 
NGUYỄN 

0822***362 100.000 

47 HỘ KINH DOANH PHẠM THÁI HOÀNG 0907***707 100.000 

48 HỘ KINH DOANH XÁO LÒNG BÀ THẮNG 0978***476 100.000 

49 HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HỒNG 
LƯƠNG 

0398***047 100.000 

50 HỘ KINH DOANH KIM ANH 1992 0964***181 100.000 

51 HỘ KINH DOANH PHAN TẤT ĐƯỜNG 0364***526 100.000 

52 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ LAN LỰC 0961***350 100.000 

53 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NHẬT 0987***103 100.000 

54 HỘ KINH DOANH HỒ SỸ BÌNH 0344***538 100.000 

55 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN NGỌC 0977***734 100.000 

56 HÔ KINH DOANH HOÀNG THÁI SƠN-
2001 

0981***516 100.000 

57 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÂM 79 0393***675 100.000 

58 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THƯƠNG 
76 

0336***067 100.000 

59 HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU ÚT TÂN 0983***059 100.000 

60 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐẠI PHÚ 0905***982 100.000 

61 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XOAN 0966***228 100.000 

62 HỘ KINH DOANH LÊ DOÃN HẢI 0976***858 100.000 

63 HỘ KINH DOANH ĐẢO BEER 0937***939 100.000 

64 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 0383***836 100.000 

65 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THỦY 0849***969 100.000 

66 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN 
1994 

0369***864 100.000 
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STT Tên Khách hàng Số tài khoản 
CASHBACK 

(VND) 

67 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC ANH 
94 

0976***323 100.000 

68 HỘ KINH DOANH THÁI NHÀN 0974***034 100.000 

69 HỘ KINH DOANH CHÁO DINH DƯỠNG 0949***504 100.000 

70 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN ĐÀM 0977***470 100.000 

71 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ TRÚC 0982***970 100.000 

72 HỘ KINH DOANH NGHIÊM XUÂN HẬU 0985***607 100.000 

73 LÊ THỊ THU 0776***017 100.000 

74 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ VĂN 0392***548 100.000 

75 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC TOẢN 0353***148 100.000 

76 HỘ KINH DOANH MAI THỊ QUYÊN 0964***256 100.000 

77 HỘ KINH DOANH TEEN ONE 0979***039 100.000 

78 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ PHƯỢNG 0869***440 100.000 

79 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ KHIÊN 0985***028 100.000 

80 HỘ KINH DOANH CHU THỊ HỒNG 1991 0374***950 100.000 

81 TRỊNH THANH TÙNG 0936***228 100.000 

82 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM LIÊN 0947***034 100.000 

83 NGUYỄN THỊ THU HÀ 0362***768 100.000 

84 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TÌNH NƯA 0941***505 100.000 

85 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN THỦY 
HÙNG 

0349***195 100.000 

86 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI 1994 0386***611 100.000 

87 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 
78 

0972***870 100.000 

88 HỘ KINH DOANH THANH HOÀ 2003 0964***620 100.000 

89 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC THỊNH 0977***015 100.000 

90 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ÚT THƯƠNG 0977***843 100.000 

91 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÙY VINH 0799***328 100.000 

92 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ LĨNH 0977***357 100.000 

93 HỘ KINH DOANH AN SPA GIA LAI 0933***861 100.000 

94 QUẦY THUỐC BẢO NGỌC 0945***185 100.000 

95 HỘ KINH DOANH LÊ HÀ THU 0388***679 100.000 

96 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 180 0346***573 100.000 

97 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAM 81 0981***125 100.000 

98 HỘ KINH DOANH HAIR SALON K.HUY 0981***246 100.000 

99 HỘ KINH DOANH DŨNG HIỀN 0966***357 100.000 

100 HỘ KINH DOANH NGÂN 2001 0372***678 100.000 

101 HỘ KINH DOANH TIẾN THẮNG 0943***832 100.000 

102 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ LOAN 1992 0969***385 100.000 

103 HỘ KINH DOANH LÊ HỮU HỢI 0977***391 100.000 

104 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LƯỢNG 0977***036 100.000 

105 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ OANH 97 0378***717 100.000 

106 TRẦN THỊ TÍNH 0355***608 100.000 

107 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ HUỆ PĐ 0377***789 100.000 
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STT Tên Khách hàng Số tài khoản 
CASHBACK 

(VND) 

108 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TOAN 1984 0984***082 100.000 

109 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ NHUẦN 0989***442 100.000 

110 HỘ KINH DOANH THƯỜNG HUỆ 0987***228 100.000 

111 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUÂN 1987 0372***430 100.000 

112 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HUỆ 95 0965***156 100.000 

113 HỘ KINH DOANH DƯƠNG ĐỨC HOÀ 0346***397 100.000 

114 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG KIỀU 
HƯƠNG 

0983***267 100.000 

115 HỘ KNH DOANH QUÁN NĂM ANH EM 0396***571 100.000 

116 HỘ KINH DOANH NỊNH THỊ HÀ 1994 0979***061 100.000 

117 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ HÀ THUẦN 0967***824 100.000 

118 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN QUÂN 66 0338***060 100.000 

119 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TOÀN 0354***236 100.000 

120 HỘ KINH DOANH GẠO QUANG HIỀN 0392***637 100.000 

121 HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ KIDBADAY 0347***245 100.000 

122 HO KINH DOANH KARAOKE KING 0334***629 100.000 

123 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VƯƠNG 
HIẾN 

0398***673 100.000 

124 HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ ĐẠI 91 0868***268 100.000 

125 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAM 83 0978***567 100.000 

126 HKD THƯỜNG MINH 0339***864 100.000 

127 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DUNG 95 0979***607 100.000 

128 HỘ KINH DOANH HỒNG ANH NGUYỄN 0379***865 100.000 

129 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM THOA 
1997 

0398***148 100.000 

130 HỘ KINH DOANH TIỆM LẨU THANH 
XUÂN 

0962***292 100.000 

131 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC LƯ 0326***866 100.000 

132 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ TUẤN 
1976 

0988***729 100.000 

133 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DOÃN 
DƯƠNG 75 

0969***497 100.000 

134 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH NGUYỄN 
ĐÌNH CHIỂU 

0393***626 100.000 

135 HỘ KINH DOANH HÀ ANNA MART 0949***789 100.000 

136 HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN MẠNH 73 0972***978 100.000 

137 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - TRUNG 
TÂM ANH NGỮ PEACELAND ĐL CHI 
NHÁNH CÔNG TY TNHH TUẤN THÙY 

0969***767 100.000 

138 HO KINH DOANH COM TAM DEM 0917***939 100.000 

139 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
(22-06-1987) 

0383***577 100.000 

140 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÌNH 0968***777 100.000 

141 HỘ KINH DOANH HỘI QUÁN THÍCH 
TRỒNG CÂY - BIÊN HÒA 

0906***403 100.000 
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CASHBACK 

(VND) 

142 HỘ KINH DOANH PHẠM XUÂN MINH 87 0832***083 100.000 

143 HO KINH DOANH NGUYEN QUANG 
PHAT 

0984***296 100.000 

144 HỘ KINH DOANH HÀ BÍNH 0865***686 100.000 

145 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
PHƯỢNG 95 

0974***282 100.000 

146 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HẰNG 
MINH 

0975***583 100.000 

147 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TIỆP 
1982 

0364***595 100.000 

148 HỘ KINH DOANH XANH SPA 0937***664 100.000 

149 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 
1984 

0988***396 100.000 

150 HỒ THỊ NHUNG 0386***929 100.000 

151 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ANH THƯ 0962***681 100.000 

152 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾN 
1978 

0988***887 100.000 

153 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HOÀI1997 0397***597 100.000 

154 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THƯỞNG 

0389***657 100.000 

155 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH 89 0962***235 100.000 

156 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ LINH 1997 0962***484 100.000 

157 HỘ KINH DOANH QUANG MINH 0973***358 100.000 

158 HỘ KINH DOANH MINH QUÂN EDU 0348***088 100.000 

159 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA ĐỨC HUY 0862***795 100.000 

160 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ HỒNG 
1989 

0379***218 100.000 

161 HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH THÀNH 0393***904 100.000 

162 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾN 
1989 

0385***627 100.000 

163 HỘ KINH DOANH THÚY CHÂU 0944***466 100.000 

164 HỘ KINH DOANH TẠ KHẮC HIẾU 0867***268 100.000 

165 HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG DŨNG 
HƯỞNG 

0366***797 100.000 

166 TẠ ANH VĂN 0903***142 100.000 

167 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THANH SANG 

0984***172 100.000 

168 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUÂN 0397***544 100.000 

169 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ THÀNH 
87 

0383***733 100.000 

170 HỘ KINH DOANH BIA HƠI HÀ NỘI HẢI 
ĐĂNG 

0828***444 100.000 

171 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THỦY 0342***038 100.000 

172 HỘ KINH DOANH SULILY 0986***345 100.000 

173 HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG THANH 0899***886 100.000 

174 HỘ KINH DOANH DẠY THÊM THANH HÀ 0867***245 100.000 
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CASHBACK 
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175 HỘ KINH DOANH TRẦN NHƯ TÚ 2002 0865***183 100.000 

176 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ BÍCH LÀI 1971 0366***174 100.000 

177 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ÉN 0387***999 100.000 

178 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊM 
1964 

0969***082 100.000 

179 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CAO 0817***103 100.000 

180 HKD TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN 0979***197 100.000 

181 HỘ KINH DOANH MUA BÁN THỰC 
PHẨM NGUYỄN THỊ HÒA 

0352***622 100.000 

182 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI 0375***695 100.000 

183 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THỦY TƯ 0364***771 100.000 

184 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN 0915***246 100.000 

185 HO KINH DOANH CAO VIET BACH 1992 0973***892 100.000 

186 HỘ KINH DOANH LẠI THỊ HƯNG 0933***456 100.000 

187 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ DUYÊN 0347***604 100.000 

188 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HẢI 
1986 

0987***262 100.000 

189 HỘ KINH DOANH MUỐI SPA 0822***085 100.000 

190 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ LIÊN 1989 0348***099 100.000 

191 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 
CƯỜNG 

0944***993 100.000 

192 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SÁU 0985***678 100.000 

193 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TỚI 
28051977 

0366***782 100.000 

194 HỘ KINH DOANH QUANG PHƯƠNG 0374***261 100.000 

195 HỘ KINH DOANH CAFFE THƯƠNG CAO 0338***676 100.000 

196 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
TRƯỜNG AN HD 

0983***986 100.000 

197 HỘ KINH DOANH NHUNG FLOWER 0987***436 100.000 

198 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ YẾN 0879***999 100.000 

199 HỘ KINH DOANH ALINA DIỆU LINH 0961***114 100.000 

200 HO KINH DOANH HUYNH HAN QUANG 0834***454 100.000 

201 HỘ KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM 
NHÃ ÁNH 

0982***117 100.000 

202 HỘ KINH DOANH VŨ THÀNH CÔNG 0906***197 100.000 

203 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NỤ 0387***647 100.000 

204 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ SEN 0378***326 100.000 

205 ĐỖ ĐĂNG HƯỞNG 0962***195 100.000 

206 HO KINH DOANH HONG LONG 0975***858 100.000 

207 HỘ KINH DOANH BÌNH GOLD MOBILE 0974***886 100.000 

208 CONG TY CO PHAN CHUOI HAPPY 
TRUE 

0912***309 100.000 

209 HIỆU THUỐC HỒNG HẠNH 0971***067 100.000 

210 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGA 1992 0366***235 100.000 

211 HKD NGUYỄN THÁI NAM -THHT 0912***584 100.000 
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CASHBACK 
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212 HỘ KINH DOANH VẠN BÌNH AN 0909***387 100.000 

213 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HÙNG MAI 0983***150 100.000 

214 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG XUÂN DUẤN 0338***539 100.000 

215 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRANG 
85 

0364***677 100.000 

216 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ GIANG 0978***977 100.000 

217 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÂM 
1971 

0394***063 100.000 

218 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ VÂN 76 0972***595 100.000 

219 HỘ KINH DOANH MAI THỊ HUYỀN 1995 0327***040 100.000 

220 HỘ KINH DOANH ÁNH DƯƠNG EDU 0392***237 100.000 

221 HỘ KINH DOANH MINH AN 0946***565 100.000 

222 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THI DANH 
1985 

0362***417 100.000 

223 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN GIA HÂN 0398***536 100.000 

224 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI 89 0337***268 100.000 

225 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ PHƯỢNG 0979***645 100.000 

226 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XOA 0989***927 100.000 

227 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM TN 0358***856 100.000 

228 HỘ KINH DOANH GARA CHĂM SÓC VÀ 
RỬA XE Ô TÔ 

0399***099 100.000 

229 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ MỸ 0834***177 100.000 

230 HỘ KINH DOANH QUẦY THỰC PHẨM 
CHỨC NĂNG MẾN LUÂN 

0963***385 100.000 

231 HO KINH DOANH PHAN DUY PHUONG 
THAO 

0867***993 100.000 

232 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THẮM 1982 0961***710 100.000 

233 HỘ KINH DOANH LÂM NGỌC HỘI 0986***766 100.000 

234 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG CÔNG 
THẮNG 

0978***689 100.000 

235 HỘ KINH DOANH ĐỨC LIÊN 0397***736 100.000 

236 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN 
19922 

0966***696 100.000 

237 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HẰNG 97 0976***610 100.000 

238 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THUỶ1996 

0848***024 100.000 

239 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG 
93 

0326***369 100.000 

240 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ NHUNG 87 0326***401 100.000 

241 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÌNH IV 0917***444 100.000 

242 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NHẬT LỆ 
1993 

0971***456 100.000 

243 HỘ KINH DOANH QUẦN ÁO LÊ THỊ 
NGỌC 

0988***891 100.000 

244 HỘ KINH DOANH MOOK CHÀ 0857***111 100.000 
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STT Tên Khách hàng Số tài khoản 
CASHBACK 

(VND) 

245 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ BẠCH TUYẾT 
- 1968 

0968***227 100.000 

246 HỘ KINH DOANH QUÁN HIỆP GÀ 0987***088 100.000 

247 HỘ KINH DOANH MÁY TÍNH HOÀNG 
ANH 

0986***911 100.000 

248 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TÙY 
PHƯƠNG 

0977***246 100.000 

249 HỘ KINH DOANH DŨNG THẢO SÂM 0385***456 100.000 

250 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THÀNH 
1977 

0368***264 100.000 

251 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HOÀNG 
HOÀI 

0964***665 100.000 

252 HỘ KINH DOANH PHAN HOÀNG LINH 0971***337 100.000 

253 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN HÀO 
KIỆT PHÁT 

0907***572 100.000 

254 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẢI LONG 0978***855 100.000 

255 HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG CHÚC 
(GIÒ CHẢ CHỮ MẾN) 

0918***622 100.000 

256 HỘ KINH DOANH TẰNG MỸ PHỒNG 0909***813 100.000 

257 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẠNH 87 0393***725 100.000 

258 HỘ KINH DOANH ĐINH VIẾT DOAI 0979***805 100.000 

259 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THÚY 0382***973 100.000 

260 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THANH 0378***519 100.000 

261 HỘ KINH DOANH LẠI MINH HIẾU 0888***628 100.000 

262 HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TRÌ - 
CHẤN THỊNH - LÀO CAI 

0384***135 100.000 

263 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
PHƯƠNG 

0975***146 100.000 

264 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CẦM 0968***895 100.000 

265 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG 
HIẾU 1987 

0916***325 100.000 

266 HỘ KINH DOANH TÂN HUYÊN 0369***108 100.000 

267 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ HOA 0961***029 100.000 

268 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN 0987***936 100.000 

269 HỘ KINH DOANH SỬA CHUA TRÂN 
CHÂU HẠ LONG 

0912***969 100.000 

270 HỘ KINH DOANH LƯU CÔNG BẮC 0965***688 100.000 

271 HKD NHÓM TRẺ TƯ THỤC MẦM NON 
TUỔI THẦN TIÊN 

0345***063 100.000 

272 DƯƠNG THỊ CẢNH 0984***610 100.000 

273 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ĐẰNG 0979***135 100.000 

274 LÊ VĂN HẢI 0356***008 100.000 

275 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUÝ 70 0363***192 100.000 

276 HỘ KINH DOANH LÊ CHUYỀN 0786***657 100.000 

277 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN TIẾN 86 0399***926 100.000 

278 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ ĐÀO 0983***179 100.000 
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279 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THIÊN 
THANH SỐ 68 

0975***062 100.000 

280 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA CHỊ ĐOAN 0964***782 100.000 

281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TUÂN YẾN 

0818***336 100.000 

282 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THỂ 1975 0988***137 100.000 

283 HỘ KINH DOANH DƯƠNG MẠNH DUY 0911***990 100.000 

284 HỘ KINH DOANH DẠY THÊM VÂN ANH 0829***668 100.000 

285 HỘ KINH DOANH PHAN HOẰNG TUẤN 0375***609 100.000 

286 CÔNG TY TNHH TAM LÀNH 0395***069 100.000 

287 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NGỌC 0332***691 100.000 

288 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LÊ 0986***693 100.000 

289 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA 
15071975 

0984***298 100.000 

290 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ PHƯƠNG 
TN(1980) 

0326***123 100.000 

291 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THÙY (1998) 

0325***622 100.000 

292 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ HẰNG - 1982 0964***169 100.000 

293 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 0388***272 100.000 

294 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THỦY 90 0984***909 100.000 

295 HKD ĐẶNG THỊ HƯƠNG 0962***136 100.000 

296 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRỌNG 
1961 

0986***693 100.000 

297 HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ 81 0979***661 100.000 

298 CÔNG TY TNHH SS NANO 0981***889 100.000 

299 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 0362***695 100.000 

300 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN CƯỜNG 
1990 

0968***989 100.000 

301 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC ĐỒNG 
CƯƠNG 

0982***265 100.000 

302 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÁI HÀ 0344***392 100.000 

303 TRUONG MAM NON CHAN THINH 0963***282 100.000 

304 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HIỂN HM 0977***787 100.000 

305 HỘ KINH DOANH ĐỖ CAO DUYỆT 0388***307 100.000 

306 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THƠ 0907***363 100.000 

307 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 
NHÀN 

0822***776 100.000 

308 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THĂNG 0348***722 100.000 

309 HỘ KINH DOANH BÌNH VINH SỬA QUẦN 
ÁO- SỬA LOA 

0358***456 100.000 

310 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẬP 0815***319 100.000 

311 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THÀNH 
HUỆ 

0919***503 100.000 

312 PHÒNG KHÁM CHÓ MÈO KEM PET 0918***556 100.000 

313 HO KINH DOANH AN KHANG 0961***307 100.000 
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314 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HỒNG 80 0398***789 100.000 

315 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH 
HẢO 

0974***414 100.000 

 

II. Hạng mục Hoàn phí giao dịch thanh toán thẻ qua giải pháp thanh toán 

VNPAY (Smart POS, Phone POS, VNPAY QR) 

STT Tên Khách hàng Số điện thoại 
CASHBACK 

(VND) 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI HAPPY 
TRUE 

0912***309 200.000 

2 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DICH VỤ THANH SANG 

0984***172 200.000 

3 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ MELIORA 0966***133 105.110 

4 HỘ KINH DOANH ĐỨC LƯƠNG 0919***307 100.055 

5 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 0852***777 97.765 

6 NGUYỄN ANH TUẤN 0794***094 94.113 

7 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 0986***494 56.660 

8 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SINH HẬU 

0918***569 52.265 

9 TRƯƠNG THỊ LỢI 0964***636 26.890 

10 HỘ KINH DOANH NHA KHOA SINH HẬU 0703***569 10.010 

11 HỘ KINH DOANH SỬA CHUA TRÂN 
CHÂU HẠ LONG 

0912***969 4.315 

12 TỪ NGỌC PHƯƠNG 0392***869 4.045 

13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XOA 0989***927 1.865 

14 LÊ TRƯỜNG VŨ 0917***608 1.020 

15 TRẦN THỊ THANH THẢO 0907***129 210 

 

 


